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MÁY HÚT MÙI BẾP NẤU THẨM MỸ
CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Quý khách thân mến,

Nếu quý khách tuân theo những khuyến cáo và chỉ dẫn có trong cẩm nang sử dụng này, thiết bị của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị hiệu quả cao và sẽ duy trì tính hiệu quả này trong nhiều năm sau đó.
NỘI DUNG

_____________________________________________________________________

KHUYẾN CÁO VÀ CHỈ DẪN
ĐẶC TÍNH

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

BẢO TRÌ

KHUYẾN CÁO VÀ CHỈ DẪN

LẮP ĐẶT
* Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc lắp đặt sản phẩm không đúng cách

* Vui lòng đọc cẩm nang hướng dẫn này một cách cẩn thận trước khi lắp đặt và dùng máy hút mùi cho bếp. Hãy giữ gìn cẩm nang này đúng cách ở nơi an toàn để xem lại về sau.

* Chỉ kỹ thuật viên được đào tạo và có kỹ năng mới được thực hiện công việc lắp đặt và bảo trì

* Kiểm tra xem điện áp lưới điện có đúng với điện áp nêu ở biển thông số gắn bên trong máy hút mùi hay không.

* Kiểm tra xem nguồn cung cấp điện có đảm bảo tiếp đất đầy đủ không

* Không được kết nối máy hút mùi với đường ống xả có khí đốt (nồi hơi, lò sưởi…)

* Nếu máy hút mùi được dùng cùng với những thiết bị không tiêu hao điện (chẳng hạn như thiết bị đốt), thì phải có mức thông gió đủ trong phòng bếp để phòng ngừa dòng ngược của khí thải. Bếp phải có chỗ mở trực tiếp với khí mở để đảm bảo sự lọt vào của không khí sạch.

* Khoảng cách tối thiểu là 750mm từ máy hút mùi bếp tới bình gas, và 650mm tới ổ điện. Nếu hướng dẫn lắp đặt yêu cầu khoảng cách lớn hơn, thì phải xem xét.

THÔNG BÁO: Xem xét trọng lượng vượt mức, hai hay hơn hai người được yêu cầu để lắp đặt hay di chuyển máy hút mùi. Nếu không tuân thủ, có thể gây ra thương tích.

SỬ DỤNG

* Máy hút mùi được thiết kế chỉ cho việc dùng trong gia đình để loại bỏ mùi từ việc nấu nướng

* Không được dùng máy hút mùi cho mục đích khác với mục đích sử dụng

* Không bao giờ được để lửa cháy không dưới máy hút mùi khi đang hoạt động
* Điều chỉnh độ mạnh của lửa để lửa chỉ cháy trong phạm vi đáy xoong/nồi; đảm bảo rằng nó không tỏa ra ngoài biên đáy.

* Chảo chiên phải luôn được giám sát khi dùng: dầu quá nhiệt có thể làm bùng lửa.

* Trẻ em hay người chưa được hướng dẫn không được phép dùng thiết bị này.

BẢO TRÌ

* Việc bảo trì đúng cách máy hút mùi sẽ đảm bảo hoạt động tốt

* Ngắt kết nối máy hút mùi với nguồn điện trước khi thực hiện công việc bảo trì
* Làm sạch và/hay thay thế bộ lọc dầu/mỡ và bộ lọc than hoạt tính sau một thời gian sử dụng quy định
* Làm sạch máy hút mùi bằng cách dùng giẻ ẩm và chất lau chùi trung tính dạng lỏng

* THẢI BỎ: Không được thải bỏ sản phẩm này như một chất thải không phân loại. Việc gom chất thải như vậy một cách riêng biệt là cần thiết cho việc xử lý đặc biệt.

CẢNH BÁO!
Trong một số trường hợp nhất định, thiết bị điện có thể là mối nguy
* Không được kiểm tra trạng thái của bộ lọc khi máy hút mùi đang hoạt động

* Không được chạm tay vào đèn tròn sau khi dùng
* Không được ngắt kết nối điện nguồn bằng tay ướt

* Tranh lửa tự nhiên, vì nó nguy hại cho bộ lọc và là nguồn cháy nổ nguy hiểm

* Thường xuyên kiểm tra việc xào/rán để tránh việc dầu quá nhiệt trở thành nguy cơ cháy.

* Rút phích cắm điện trước khi bảo trì

* Trẻ em thường không nhận ra được nguy cơ từ các thiết bị điện. Do đó, hãy sử dụng hay để thiết bị này với sự giám sát của người lớn và không để trong tầm với trẻ em.
* Không dùng sản phẩm này ngoài trời

* Thiết bị này không nên được sử dụng bởi trẻ em, người bị khiếm khuyết về cơ thể, cảm xúc hay thần kinh, hoặc không có kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi những người này được giám sát hay đã được đào tạo để sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không xem thiết bị là đồ chơi.

* Không gian nơi lắp đặt thiết bị phải được thông gió đầy đủ, khi mà chụp hút của bếp được dùng với thiết bị tiêu hao ga hay nhiên liệu khác.

* Có nguy cơ cháy nổ nếu việc lau chùi không được thực hiện theo hướng dẫn.

* Không đốt lửa dưới máy hút mùi 

* Không được xả khí xả vào ống khói mà được sử dụng cho việc xả khói từ các thiết bị tiêu hao gas hay nhiên liệu khác.
ĐẶC ĐIỂM

KÍCH THƯỚC
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THÀNH PHẦN
	Số
	Số lượng
	Bộ phận sản phẩm 

	1
	1 cái
	Thân máy hút mùi, hoàn thiện với: điều khiển, đèn, máy quạt, bộ lọc, bộ điều hợp xả khí

	2
	1 bộ
	Ống khói kiểu ống lồng

	2.1
	1 cái
	Đỉnh ống khói để trang trí (tùy chọn)

	2.2
	1 cái
	Đáy ống khói để trang trí

	3
	1 cái
	Ống xả bằng nhựa hay bằng nhôm (tùy chọn)

	4
	1 cái
	Kính

	5
	1 cái
	Bộ lọc than hoạt tính (tùy chọn)

	6
	1 hoặc 2 cái
	Bộ lọc cassette


	Số
	Số lượng
	Bộ phận sản phẩm 

	7.1
	1 cái
	Bệ treo ống khói

	7.2
	1 cái
	Bệ treo máy hút mùi 

	8
	1 bộ
	Bộ giảm chấn (nắp lật)

	9
	1 cái
	Chén dầu

	10.a
	5/7 cái
	Bu long lắp ráp (ST 5 x 50mm)

	10.b
	2 cái
	Bulong giá treo ống khói (M 4 x 10MM)

	10.c
	3 cái
	Bulong gắn đáy ống khói (ST 4 x 10MM)

	11
	5/7 cái
	Neo tường khô

	12
	2 cái
	2 vòng cho bulong gắn kính (D4.2mm)

	Số
	Số lượng
	Bộ phận sản phẩm 

	13
	1 cái
	Hướng dẫn sử dụng
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LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
Lưu ý 1: Trên máy hút mùi bằng thép không rỉ, cẩn thận tháo film bảo vệ từ tất cả mọi bề mặt của máy hút mùi và ống khói trước khi lắp đặt.
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Lưu ý 2: Ít nhất phải có hai người để lắp đặt máy

	KHOAN TƯỜNG VÀ GẮN GIÁ CHÌA (X=Y-310)
1. Vẽ một đường thẳng trên tường tới trần, hay ở mức cao nhất có thể, ở trung tâm diện tích mà lắp đặt máy hút

2. Vẽ đường nằm ngang cách bếp 650mm hoặc 750mm 
3. Đặt giá gắn ống khói 6.1 lên tường như được vẽ ở bên, cách tường khoảng 20mm hay trên giới hạn song song với trung tâm (hình chữ V) với đường căn thẳng đứng

4. Đánh dấu tường ở trung tâm các lỗ trong giá

5. Đặt giá treo máy hút mùi 6.2 lên tường như hình vẽ, căn thẳng hàng các khe chiếu thẳng đứng

6. Đánh dấu lên tường ở trung tâm các lỗ trong giá đỡ

7. Đánh dấu hai lỗ trên tường như hình vẽ 220mm dưới giá treo máy hút mùi cho việc gắn thân máy hút mùi

8. Khoan các lỗ đường kính 10mm ở tất cả các điểm trung tâm được đánh dấu

9. Gắn hai giá dùng bulong và neo tường khô
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	GẮN THÂN MÁY HÚT MÙI

1. Treo thân máy hút lên giá treo máy hút mùi 7.2 như hình vẽ.

2. Cân bằng thân máy hút mùi bằng cách điều chỉnh nhẹ giá treo máy hút mùi. Từ từ hạ thấp máy hút mùi cho đến khi nó được gắn chặt vào giá.
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	(5) 


	GẮN KÍNH

1. Gắn kính 4 lên khung trên cùng với các vòng 12.2 cho bulong gắn kính (D4.1mm)

2. Để đảm bảo rằng kính được gắn chặt lên thân
	

	GẮN BỘ GIẢM ÂM (NẮP LẬT)
1. Gắn bộ giảm âm (nắp lật) vào bộ chỉnh lưu đường thoát khí

2. Để đảm bảo rằng bộ giảm âm (nắp lật) được khóa chặt lên bộ chỉnh lưu đường thoát khí, phải mềm dẻo trong việc mở và đóng lại
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	GẮN ĐƯỜNG DẪN

Thận trọng: Để giảm nguy cơ cháy, chỉ dùng ống dẫn kim loại

1. Gắn một ống dẫn tròn đủ dài có đường kính 150mm vào diện tích lùi vào của bộ chỉnh lưu đường thoát khí

2. Cố định ống dẫn bằng cách dùng hai bulong mà đã được gắn vào hai mặt của bộ chỉnh lưu đường thoát khí. Đảm bảo rằng ống dẫn được gắn chặt
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(8)

	CÁC CHI TIẾT NỐI

Hệ thống xả khí kiểu ống dẫn

Thận trọng: Để giảm nguy cơ cháy, nên dùng ống dẫn kim lọai.

1. Quyết định khi ống dẫn chạy giữa máy hút mùi và bên ngoài

2. Một ống dẫn ngắn, thẳng sẽ cho phép máy hút mùi hoạt động hiệu quả nhất
3. Các co, tê, và nối sẽ làm giảm công suất của máy hút mùi. Dùng càng ít những chi tiết này càng tốt. Ống dẫn với đường kính lớn hơn có thể sẽ cần thiết với đường ống dài hơn
4. Gắn một ống dẫn tròn đường kính 150mm đủ dài cho bộ chỉnh lưu đường thoát khí
	(9)


	5. Không được xả khí vào ống khói và được dùng cho khói xả từ các thiết bị tiêu hao gas hay nhiên liệu khác” “Quy định về việc xả khí phải được tuân thủ đầy đủ”.

6. Lắp một chụp trên cùng/tường. Nối ống dẫn kim loại tròn vào chụp và hoạt động trở lại phía vị trí máy hút mùi. Dùng băng ống dẫn để gắn các bộ nối giữa các phần của ống dẫn.



	Mode tái tuần hoàn

Thận trọng: không dùng ống dẫn bằng kim loại cứng hoặc nhựa
1. Xác định độ dài  của ống dẫn nhôm dẻo nén. Gắn một ống dẫn tròn đường kính 150mm vào bộ chỉnh lưu đường thoát khí.

2. Gắn bộ lọc than hoạt tính vào

3. Vui lòng lưu ý rằng không khí sẽ thoát ra ngoài từ hai lưới trên hai phía của đỉnh ống khói trang trí.

Nối điện
* Việc mắc dây phải được thực hiện bởi người đạt chuẩn theo tất cả mọi tiêu chuẩn và đạo luật được áp dụng. Tắt nguồn điện ở lối vào trước khi mắc dây.

* Nếu dây nguồn bị hư, phải được thay bởi nhà sản xuất, đại diện bảo trì hay người có trách nhiệm để tránh nguy cơ rủi ro

* Không được dùng phích cắm và dây nối dài không do nhà sản xuất cung cấp kèm với máy hút mùi

* Việc tiếp đất của máy hút mùi là bắt buộc.Không được tháo chạc tiếp đất của phích cắm.
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	ỐNG KHÓI THÁO LẮP ĐƯỢC 
Đầu ống khói trang trí

Nâng đầu ống khói trang trí 2.1 lên bên trong đáy ống khói trang trí 2.2. Cố định đầu ống khói trang trí 2.1 vào giá treo ống khói mà được gắn chặt trên tường với hai bulong giá đỡ ống khói 10.b được cung cấp từ hai phía

Đáy ống khói trang trí

1. Trượt cẩn thận đáy ống khói trang trí 2.2 xuống phía ngoài đầu ống khói trang trí 2.1. Cẩn thận đặt đáy ống khói trang trí vào khu vực gắn chìm của đỉnh thân máy hút mùi.
	


2. Cố định đáy ống khói trang trí 2.2 vào ba bulong đáy ống khói trang trí 10.c được cung cấp từ bên trong của thân máy hút mùi.

HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN

Máy hút mùi được vận hành bằng việc dùng nút ấn trên panel mặt trước

Công tắc đèn bật đèn hoặc tắt đèn

Công tắc máy quạt bật máy quạt lên tới ba thiết lập tốc độ:

	0 – OFF

1 – TỐC ĐỘ CHẬM

2 – TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

3 – TỐC ĐỘ CAO

4 - ĐÈN
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NÚT ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 1

Máy hút mùi có thể được vận hành bằng việc dùng nút điện tử 1 ở panel mặt trước.

Công tắc đèn bật hoặc tắt đèn

Công tắc máy quạt bật máy quạt lên tới ba thiết lập tốc độ:

	0 – OFF

1 – TỐC ĐỘ CHẬM

2 – TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

3 – TỐC ĐỘ CAO

4 - ĐÈN
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NÚT ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 2

Máy hút mùi có thể được vận hành bằng việc dùng nút điện tử 2 ở panel mặt trước.

Công tắc đèn bật hoặc tắt đèn

Công tắc máy quạt bật máy quạt lên tới ba thiết lập tốc độ:

	0 – ĐÈN

“–“ TỐC ĐỘ CHẬM

“+” TỐC ĐỘ CAO

1 - OFF
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(14)


BẢO TRÌ

BỘ LỌC DẦU/MỠ

* Nên lau bộ lọc dầu/mỡ thường xuyên (sau mỗi hai tháng, hoặc thường xuyên hơn nếu dùng nhiều). Dùng dung dịch làm sạch hòa với nước ấm

* Bộ lọc dầu/mỡ có thể rửa được
	1. Tháo bộ lọc dầu/mỡ từng cái một bằng việc kéo ra mỗi chốt. Việc này sẽ tháo bộ lọc từ máy hút mùi. Nghiêng bộ lọc xuống và tháo ra.

2. Rửa bộ lọc, cẩn thận để chúng không bị cong. Để khô trước khi gắn lại
3. Khi lắp lại bộ lọc, đảm bảo rằng có thể nhìn thấy được quả nắm từ bên ngoài.
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4. Để lắp đặt bộ lọc dầu/mỡ, căn chỉnh các tab bộ lọc sau với các khe trong máy hút mùi. Kéo chốt ra, đẩy bộ lọc vào vị trí và nhả ra. Đảm bảo rằng bộ lọc được gắn chắc chắn sau khi lắp đặt.
BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH TÁI TUẦN HOÀN KHÔNG DẪN

Không rửa được bộ lọc này, không tái tạo được, và phải được thay sau mỗi 3 tháng hoạt hoạt, hoặc thường xuyên hơn trong trường hợp dùng nhiều

	1. Lắp bộ lọc than hoạt tính, và khóa lại cho đến khi nghe tiếng tách

2. Lắp bộ lọc dầu/mỡ vào sau khi bộ lọc than hoạt tính được lắp vào.
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ĐÈN HALOGEN

Máy hút mùi này cần có hai đèn halogen (loại JCD, 12V, 20W Max, G-4)

CẢNH BÁO: Luôn tắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào trên thiết bị

Để thay đèn:

1. Tháo nắp chụp đèn tròn halogen ( ra bằng chìa vặt vít dẹt
2. Tháo bóng bằng cách đẩy sang bên (KHÔNG ĐƯỢC XOAY)

3. Thay bằng bóng đèn tròn halogen loại JCD, 12V, 20W Max. Không được chạm tay vào đèn đã thay bằng tay trần
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THẬN TRỌNG

1. BỀ MẶT, CHỤP ĐÈN TRÒN HALOGEN CÓ THỂ RẤT NÓNG. HÃY CẨN THẬN KHI THAY ĐÈN

2. ĐÈN TRÒN CÓ THỂ RẤT NÓNG. HÃY CẨN THẬN KHI THAY ĐÈN.

BÓNG ĐÈN THƯỜNG
Máy hút mùi loại này cần hai bóng đèn tròn thường (loại E14, 15W Max)
CẢNH BÁO: Luôn tắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào trên thiết bị.
Để thay đèn:

1. Tháo đèn bằng tay

2. Thay đèn loại thường E14, 15W Max. Không được thay đèn bằng tay không

THẬN TRỌNG:

2. ĐÈN TRÒN CÓ THỂ RẤT NÓNG. HÃY CẨN THẬN KHI THAY ĐÈN.

	HỘP DẦU1. Để lắp đặt hộp dầu, và khóa hộp dầu vào quạt máy motor

2. Hộp dầu phải được lau thường xuyên
Dầu có thể tích tụ lại bên trong hộp dầu không quá nửa. Dùng dung dịch rửa với nước ấm

3. Để khô trước khi lắp vào lại
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LAU CHÙI MÁY HÚT MÙI 
Thép không rỉ là một trong những chất liệu dễ lau chùi nhất. Sự cẩn thận sẽ giúp cho sản phẩm luôn sáng màu
Bí quyết lau chùi:

* Dùng nước nóng với xà bông hay chất làm sạch 

* Tuân theo tất cả mọi hướng dẫn về lau chùi bằng cách lau rửa với nước sạch. Lau khô bằng rẻ mềm, sạch để tránh gây trầy xước

* Đối với chỗ biến màu hay chất bẩn khó làm sạch, dùng chất làm sạch gia đình không gây trầy xước hay bột đánh  bóng thép không rỉ với một ít nước và giẻ lau khô.

* Đối với vết bẩn cứng đầu, dùng một miếng cọ rửa hay một bàn chải sợi lông mềm cùng với chất làm sạch và nước. Cọ nhẹ nhàng theo hướng bàn chải hay “vân” của bề mặt inox. Tránh dùng quá nhiều áp lực vì có thể gây trầy xước bề mặt
* Không để chất cặn trên bề mặt quá lâu

* Không dùng bùi nhùi thép hay bàn chải sợi thép. Vảy li ti của thép có thể sẽ dính chặt vào bề mặt gây hoen rỉ.
* Không được để dung dịch muối, chất diệt khuẩn, hay hợp chất làm sạch tiếp xúc với inox trong một thời gian dài. Nhiều hợp chất này có chứa chất hóa học mà có thể gây hại. Rửa sạch với nước sau khi tiếp xúc và lau sạch bằng giẻ khô.

* Những bề mặt được sơn lên phải được làm sạch bằng nước ấm và chất làm sạch nhẹ.
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